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DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Ngày 18 tháng 12 năm 2023 

 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ISBNE 

1. CƠ CẤU SÁCH 

1 Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội 

(1932-1945) - Tập 1 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 978-604-339-977-6 

2 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 4 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-059-7 

3 Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội Lê Văn Lân 978-604-355-030-6 

2. DỰ ÁN TỦ SÁCH  

1  Tuyển tập tư liệu công ty Đông Ấn Anh về 

Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 - 1697) 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 978-604-355-029-0 

2 Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội 

(Phần bổ sung) 

PGS.TS. Phan Phương Thảo 978-604-355-033-7 

3 Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội 

(1932-1945) - Tập 1 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 978-604-339-977-6 

4 Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội TS. Đào Thị Diến 978-604-355-026-9 

5 Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng 

Ngoài (1637-1700) 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 978-604-355-011-5 

6 Di tích Khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng 

Long (Thang Long - Xa Tac altar 

archaeological site) 

PGS.TS. Tống Trung Tín 978-604-355-031-3 

7 Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội 

(từ đầu thế kỷ XIX đến nay) 

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt 

Thanh 

978-604-355-019-1 

8 Địa lí Hà Nội GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh 978-604-355-016-0 

9 Gia đình Thăng Long - Hà Nội GS.TS. Lê Thị Quý 978-604-355-028-3 

10 Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không Trịnh Vương Hồng 978-604-355-012-5 

11 Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và 

quản lý thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954 

TS. Đào Thị Diến 978-604-355-021-4 

12 Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội Lê Văn Lân 978-604-355-030-6 

13 Kinh đô Thăng Long - những khám phá 

khảo cổ học 

PGS.TS. Tống Trung Tín 978-604-355-032-0 

14 Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội TS. Nguyễn Quang Lân 978-604-355-024-5 

15 Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Đức Hòa 978-604-355-035-1 

16 Những làng nghề thủ công tiêu biểu của 

Thăng Long – Hà Nội 

TS. Đinh Hạnh 978-604-355-015-3 

17 Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Mai 978-604-355-025-2 

18 Sông hồ Hà Nội PGS.TS. Đặng Văn Bào 978-604-355-018-4 

19 Thăng Long – Kẻ chợ thời Mạc – Lê Trung 

Hưng 

PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ   

20 Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX - 

Tập 1 

Hồ Bạch Thảo 978-604-339-868-7 

21 Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX - 

Tập 2 

Hồ Bạch Thảo 978-604-339-869-4 

22 Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội 

(1898 - 8/2008) 

PGS.TS. Tống Trung Tín 978-604-355-020-7 

23 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: 

tuyển tập tộc ước, gia quy 

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 978-604-355-014-6 

https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/co-cau-sach-c121
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/du-an-tu-sach-c110
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24 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: 

tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945 

PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ 978-604-355-022-1 

25 Tuyển tập Tản Đà - Tập 2 Trần Ngọc Vương 978-604-339-980-6 

26 Vương Triều Lê (1428-1527) GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc   

27 Vương triều Trần (1226-1400) PGS.TS Vũ Văn Quân   

3. LỊCH SỬ 

1 Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng 

Ngoài (1637-1700) 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 978-604-355-011-5 

4. SÁCH ĐỊA LÝ 

1 Dân cư Thăng Long - Hà Nội GS. TS. Đỗ Thị Minh Đức 978-604-355-017-7 

2 Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội 

(từ đầu thế kỷ XIX đến nay) 

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt 

Thanh 

978-604-355-019-1 

3 Địa lí Hà Nội GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh 978-604-355-016-0 

4 Sông hồ Hà Nội PGS.TS. Đặng Văn Bào 978-604-355-018-4 

5. SÁCH KINH TẾ 

1 Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội TS. Nguyễn Quang Lân 978-604-355-024-5 

6. SÁCH LỊCH SỬ 

1 Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội 

(Phần bổ sung) 

PGS.TS. Phan Phương Thảo 978-604-355-033-7 

2 Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội TS. Đào Thị Diến 978-604-355-026-9 

3 Di tích Khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng 

Long (Thang Long - Xa Tac altar 

archaeological site) 

PGS.TS. Tống Trung Tín 978-604-355-031-3 

4 Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không Trịnh Vương Hồng 978-604-355-012-5 

5 Kinh đô Thăng Long - những khám phá 

khảo cổ học 

PGS.TS. Tống Trung Tín 978-604-355-032-0 

6 Lịch sử Hà Nội cận đại (1883 - 1945) GS.TS. Phạm Hồng Tung 978-604-355-027-6 

7 Thăng Long – Kẻ chợ thời Mạc – Lê Trung 

Hưng 

PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ   

8 Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội 

(1898 - 8/2008) 

PGS.TS. Tống Trung Tín 978-604-355-020-7 

9 Vương Triều Lê (1428-1527) GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc   

10 Vương triều Trần (1226-1400) PGS.TS Vũ Văn Quân   

7. SÁCH THAM KHẢO 

1 Ceftolozane/Tazobactam tiếp cận mới trong 

điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi 

liên quan đến thở máy 

MIMS 978-604-478-797-8 

2 Chức năng tế bào beta trong điều trị đái 

tháo đưòng típ 2 

MIMS 978-604-478-796-1 

3 Điều trị toàn thân ung thư biểu mô tế bào 

vảy vùng đầu cổ tái phát hoặc di căn 

MIMS 978-604-478-822-7 

4 Hội thảo khoa học: VIÊM HỌNG VÀ HO: 

Góc nhìn đa chuyên khoa 

MIMS 978-604-478-799-2 

5 Pseudomonas aeruginosa đa kháng và việc 

dùng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi 

bệnh viện, viêm phổi thở máy và nhiễm 

trùng đường hô hấp dưới 

MIMS 978-604-478-798-5 

6 Quản lý đau họng trong kỷ nguyên hậu đại 

dịch Covid 

MIMS 978-604-478-802-9 

7 Quản lý vết thương phẫu thuật trong từng 

giai đoạn 

MIMS 978-604-478-821-0 

8 Quản lý viêm họng cấp ở trẻ em MIMS 978-604-478-803-6 

https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/lich-su-c142
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-dia-ly-c115
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-kinh-te-c116
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-lich-su-c114
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-tham-khao-c61
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9 Secukinumab trên bệnh nhân vảy nến thể 

mảng hiệu quả điều trị sớm và duy trì dài 

lâu dữ liệu đời thực tại Việt Nam 

MIMS 978-604-478-800-5 

10 Thòi gian sống thêm toàn bộ (Os) của bệnh 

nhân Mds nguy cơ cao có thể lên đến 24,5 

tháng?* * Kết quả từ nghiên cứu của 

Fenaux P et al. Lancet Oncol (2009) * [os: 

Sống thêm toàn bộ; Mds: Hội chứng rối 

loạn sinh tủy] 

MIMS 978-604-478-801-2 

8. SÁCH TƯ LIỆU TỔNG HỢP 

1  Tuyển tập tư liệu công ty Đông Ấn Anh về 

Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 - 1697) 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 978-604-355-029-0 

2 Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng 

Ngoài (1637-1700) 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 978-604-355-011-5 

3 Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và 

quản lý thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954 

TS. Đào Thị Diến 978-604-355-021-4 

4 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-056-6 

5 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 10 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-065-8 

6 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-057-3 

7 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 3 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-058-0 

8 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 4 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-059-7 

9 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 5 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-060-3 

10 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 6 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-061-0 

11 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 7 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-062-7 

12 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 8 

PGS.TS Vũ Văn Quân   

13 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà 

Nội, Tập 9 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-064-1 

14 Khâm định An Nam kỷ lược Nguyễn Duy Chính   

15 Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX - 

Tập 1 

Hồ Bạch Thảo 978-604-339-868-7 

16 Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX - 

Tập 2 

Hồ Bạch Thảo 978-604-339-869-4 

17 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: 

Thần tích Hà Nội 

Nguyễn Thị Oanh 978-604-355-013-9 

18 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: 

tuyển tập tộc ước, gia quy 

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 978-604-355-014-6 

19 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: 

tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945 

PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ 978-604-355-022-1 

20 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Chương Đức 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-039-9 

21 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Đan Phượng - Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-049-8 

https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-tu-lieu-tong-hop-c117
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22 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Đan Phượng - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-050-4 

23 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Gia Lâm - Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-043-6 

24 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Gia Lâm - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-044-3 

25 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Hoài An 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-042-9 

26 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Phú Xuyên - Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-045-0 

27 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Phú Xuyên - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-046-7 

28 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Sơn Minh - Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-040-5 

29 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Sơn Minh - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-041-2 

30 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Thanh Oai - Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-037-5 

31 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Thanh Oai - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-043-6 

32 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Thanh Trì - Tập 1 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-051-1 

33 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Thanh Trì - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-052-8 

34 Tuyển tập Địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa 

bạ huyện Thượng Phúc - Tập 2 

PGS.TS Vũ Văn Quân 978-604-355-048-1 

9. SÁCH VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1 Gia đình Thăng Long - Hà Nội GS.TS. Lê Thị Quý 978-604-355-028-3 

2 Làng cổ Hà Nội - Tập 1 TS. Lưu Minh Trị 978-604-339-930-1 

3 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - 

Hà Nội: Ẩm thực 

TS. Nguyễn Viết Chức 978-604-355-067-2 

4 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - 

Hà Nội: Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, 

nhà thờ 

TS. Nguyễn Viết Chức 978-604-355-066-5 

5 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - 

Hà Nội: Khách sạn hàng đầu 

TS. Nguyễn Viết Chức 978-604-355-070-2 

6 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - 

Hà Nội: Làng nghề, phố nghề 

TS. Nguyễn Viết Chức 978-604-355-068-9 

7 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - 

Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian 

TS. Nguyễn Viết Chức 978-604-355-069-6 

8 Những làng nghề thủ công tiêu biểu của 

Thăng Long – Hà Nội 

TS. Đinh Hạnh 978-604-355-015-3 

9 Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Mai 978-604-355-025-2 

10 Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội - 

Tập 3 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thịnh 978-604-355-034-4 

11 Xã, phường, thị trấn Hà Nội Viện Nghiên cứu Phát triển 

Kinh tế - Xã hội Hà Nội 

978-604-355-072-6 

10. SÁCH VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

1 Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội 

(1932-1945) - Tập 1 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 978-604-339-977-6 

2 Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội Lê Văn Lân 978-604-355-030-6 

https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-van-hoa-xa-hoi-c112
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/sach-van-hoc-nghe-thuat-c113
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3 Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ 

đến chủ nghĩa anh hùng 

Nguyễn Khắc Phục 978-604-355-071-9 

4 Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Đức Hòa 978-604-355-035-1 

5 Tuyển tập dòng văn Phan Huy (nhánh Sài 

Sơn) - Tập 1 

PGS.TS. Trần Thị Băng 

Thanh 

978-604-355-054-2 

6 Tuyển tập ký - tản văn xứ Đoài Bằng Việt 978-604-339-981-3 

11. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  

1 Đông Anh vững bước xây dựng Huyện 

thành Quận  

Thông tin tuyên truyền bộ tiêu chí hợp nhất 

Đông Anh thành quận gắn với xây dựng 

chính quyền đô thị 

NXB Hà Nội   

2 Hoàn Kiếm 60 Năm Xây Dựng và Phát 

Triển 

Quận Ủy - Hội Đồng Nhân 

Dân - Ủy Ban Nhân Dân - 

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

Quận Hoàn Kiếm 

  

3 Những Bông Hoa Đẹp - Tập 29 TP Hà Nội Hội Đồng Thi 

Đua Khen Thưởng 

  

4 Sổ Tay Phòng, Chống Tội Phạm, Vi Phạm 

Pháp Luật, 

 

Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu 

Hộ 

 

Handbook On Crime And Law Violation 

Prevention,  

 

Fire Safety, And Emergency Response 

NXB Hà Nội   

5 Thông tin tuyên truyền bộ tiêu chí hợp nhất 

Đông Anh thành Quận gắn với chính quyền 

đô thị 

NXB Hà Nội 978-604-478-167-9 

6 Thông tin tuyên truyền quận Đống Đa NXB Hà Nội 978-604-478-106-8 

7 Thông tin tuyên truyền quận Đống Đa - số 

02 

NXB Hà Nội   

8 Thông Tin Tuyên Truyền Quận Đống Đa  

 

Quý IV/2023 

NXB Hà Nội   

9 Thông tin tuyên truyền Quận Hoàn Kiếm - 

Quý I/2023 

NXB Hà Nội 978-604-55-8854-3 

10 Thông tin tuyên truyền Quận Hoàn Kiếm - 

Quý II/2023 

NXB Hà Nội 978-604-478-061-0 

11 Thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm - 

Quý III/2023 

NXB Hà Nội   

12 Thông Tin Tuyên Truyền Quận Hoàn Kiếm  

 

Quý IV/2023 

NXB Hà Nội   

13 Thông tin tuyên truyền Quận Thanh Xuân 

ban tuyên giáo Quận Ủy Thanh Xuân - Số 

đặc biệt 01/2023 

NXB Hà Nội 978-604-55-2111-3 

14 Thông tin tuyên truyền Quận Thanh Xuân 

ban tuyên giáo Quận Ủy Thanh Xuân - Số 

đặc biệt 02/2023 

NXB Hà Nội 978-604-55-9817-7 

15 Thông tin tuyên truyền Quận Thanh Xuân 

ban tuyên giáo Quận Ủy Thanh Xuân - Số 

đặc biệt 03/2023 

NXB Hà Nội 978-604-478-559-2 

https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/thong-tin-tuyen-truyen-c146
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12. VĂN HOÁ XÃ HỘI - LỊCH SỬ 

1 Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng 

Ngoài (1637-1700) 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 978-604-355-011-5 

13. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

1 Tuyển tập Tản Đà - Tập 2 Trần Ngọc Vương 978-604-339-980-6 

 

https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/van-hoa-xa-hoi-lich-su-c107
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/van-hoc-nghe-thuat-c108

